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STT HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN MSSV LỚP GiẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1 Trần Quang Thảo 1154040509 KT11DB01 Hồ Sỹ Tuy Đức 

2 Nguyễn Thụy Khả Nhi 1154040387 KT11DB01 Hồ Sỹ Tuy Đức 

3 Nguyễn Thị Sao Mai 1154040314 KT11DB01 Hồ Sỹ Tuy Đức 

4 Trần Thị Mỹ Dung 1154040080 KT11DB01 Hoàng Huy Cường 

5 Nguyễn Thị Lệ Chi 1154040046 KT11DB01 Hoàng Huy Cường 

6 Lê Thị Thu Hà 1154060076 KT11DB01 Hoàng Huy Cường 

7 Nguyễn Lê Công Trí 1154020330 KT11DB01 Hoàng Huy Cường 

8 Ngô Thị Anh Tú 1154040655 KT11DB01 Hoàng Huy Cường 

9 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 1154040409 KT11DB01 Hoàng Huy Cường 

10 Phan Trung Nhật 1154040380 KT11DB01 Hoàng Huy Cường 

11 Lê Ngọc Minh Hoàng 1154040180 KT11DB01 Lê Thị Khoa Nguyên

12 Trần Việt Hùng 1154040220 KT11DB01 Lê Thị Khoa Nguyên

13 Trần Nguyễn Hải Hà 1154040126 KT11DB01 Lê Thị Khoa Nguyên

14 Phạm Thị Mỹ Hạnh 1154040137 KT11DB01 Lê Thị Khoa Nguyên

15 Phạm Hoàng Anh Kiệt 1154040250 KT11DB01 Lê Thị Khoa Nguyên

16 Võ Thiên Ân 1154040034 KT11DB01 Lê Thị Khoa Nguyên

17 Trần Diễm Thơ 1154040525 KT11DB01 Lê Thị Khoa Nguyên

18 Phạm Nhật Quang 1154040454 KT11DB01 Lê Thị Thanh Xuân 

19 Nguyễn Nam Anh 1154040019 KT11DB01 Lê Thị Thanh Xuân 

20 Trần Ngọc Minh Thu 1154040528 KT11DB01 Lê Thị Thanh Xuân 

21 Lê Minh Thành 1154040491 KT11DB01 Lê Thị Thanh Xuân 

22 Nguyễn Thị Thảo Ly 1154040308 KT11DB01 Lê Thị Thanh Xuân 

23 Phan Thị Ngọc Quí 1154040457 KT11DB01 Lê Thị Thanh Xuân 

24 Lê Hồng Nhung 1154040399 KT11DB01 Lê Thị Thanh Xuân 

25 Thái Đông Kim Ngân 1154040353 KT11DB01 Ngô Hoàng Điệp

26 Mai Thùy An 1154040004 KT11DB01 Ngô Hoàng Điệp

27 Võ Hoàng Thiên Ngân 1154040356 KT11DB01 Ngô Hoàng Điệp

28 Bùi Thị Như Quỳnh 1154040465 KT11DB01 Ngô Hoàng Điệp

29 Nguyễn Đình Bảo Tú Huỳnh 1154060129 KT11DB01 Ngô Hoàng Điệp

30 Trần Thị Bích Tuyền 1154040650 KT11DB01 Ngô Hoàng Điệp

31 Trần Thị Lan Nhi 1154040395 KT11DB01 Ngô Hoàng Điệp

32 Lê Ngọc Mỹ Duyên 1154040088 KT11DB01 Nguyễn Thị Ngọc Điệp

33 Đinh Thị Tô Trang 1154040582 KT11DB01 Nguyễn Thị Ngọc Điệp

34 Đặng Ngọc Như 1154060231 KT11DB01 Nguyễn Thị Ngọc Điệp

35 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 1154040229 KT11DB01 Nguyễn Thị Ngọc Điệp

36 Nguyễn Hoàng Đạt 1154040100 KT11DB01 Nguyễn Thị Ngọc Điệp36 Nguyễn Hoàng Đạt 1154040100 KT11DB01 Nguyễn Thị Ngọc Điệp

37 Trần Nguyễn Thiên Thanh 1154040485 KT11DB01 Nguyễn Thị Ngọc Điệp

38 Ngô Anh Vũ 1154040689 KT11DB01 Nguyễn Thị Ngọc Điệp

39 Nguyễn Tuấn Nghĩa 1154040357 KT11DB01 Nguyễn Thị Ngọc Điệp



STT HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN MSSV LỚP GiẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

40 Ngô Văn Tường 1154040659 KT11DB01 Phạm Minh Vương

41 Phạm Thanh Hương 1154060140 KT11DB01 Phạm Minh Vương

42 Đỗ Nguyễn Hoàng Thu 1154040549 Phạm Minh Vương

43 Trịnh Quốc Nam 1154040337 KT11DB01 Trần Thị Vinh

44 Trần Việt Dũng 1154040097 KT11DB01 Trần Thị Vinh

45 Nguyễn Hoàng Kim Thảo 1154040499 KT11DB01 Trần Thị Vinh

46 Nguyễn Thị Lý 1154040309 KT11DB01 Trần Thị Vinh

47 Võ Thị Anh Đào 1154040099 Trần Thị Vinh

48 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1154040094 KT11DB01 Trần Tuyết Thanh

49 Lê Hoàng My 1154040327 KT11DB01 Trần Tuyết Thanh

50 Nguyễn Ngọc Anh Thư 1154040554 KT11DB01 Trần Tuyết Thanh

51 Nguyễn Thị Phúc Anh 1154040021 KT11DB01 Trần Tuyết Thanh

52 Lê Thị Thùy Vân 1154040668 KT11DB01 Trần Tuyết Thanh52 Lê Thị Thùy Vân 1154040668 KT11DB01 Trần Tuyết Thanh

53 Trần Hoàng Trọng 1154010689 KT11DB01 Trần Tuyết Thanh

54 Trịnh Trần Nhã Trân 1154020322 KT11DB01 Trần Tuyết Thanh


